[bookmark: _Toc154510933]CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:
[bookmark: _GoBack]I. Giới thiệu:
1.1 Mô tả khái quát về gói thầu.
- Tên gói thầu: Lập thiết kế bản vẽ thi công các đường lò thông gió, vận tải chính vỉa 7 mức -300 ÷ -500 duy trì sản xuất Dự án khai thác phần dưới mức -50 mỏ than Hà Lầm – Công ty than Hà Lầm
- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin.
- Tên tổ chức lập đề cương dự toán: Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin.
- Mục tiêu: Để có đủ cơ sở pháp lý tiếp tục tổ chức thi công các đường lò thông gió, vận tải chính vỉa 7 mức -300÷-500 thuộc Phương án kỹ thuật duy trì sản xuất Dự án khai thác phần dưới mức -50 mỏ than Hà Lầm - Công ty than Hà Lầm.
1.2 Sự  cần thiết lập thiết kế:
[bookmark: _Hlk34590018]Theo Phương án kỹ thuật duy trì sản xuất Dự án khai thác phần dưới mức -50 mỏ than Hà Lầm – Công ty than Hà Lầm, để mở vỉa cho khu vực vỉa 7 cần thi công các đường lò như sau:
i) Mở vỉa Khu trung tâm vỉa 7: 
	- Từ lò XVTG mức -280.I, đào Ngầm thông gió -280/-360 Vỉa 7 (L=280m, α=170). 
- Từ XVBT -290.I, đào Ngầm băng tải -290/-380 Vỉa 7 ( L=310m, α=160). 
- Từ XV đường xe -300.I đào Ngầm trục tải -300/-380 Vỉa 7 (L=310m, α=160).
- Để thoát nước cho vỉa 6 và vỉa 7, từ mức -500 đào thượng thoát nước mức -500/-380 (L=235m, α=230).
- Để mở vỉa cho phần trữ lượng than tầng -50/-300 cánh Đông, đào các lò: thượng vận tải mức -300/-135 vỉa 7 (chiều dài 637m, α=160 ; thượng vận tải -380/-320 vỉa 7 chiều dài 205m, α=160 và thượng thông gió, vận tải -380/-80 vỉa 7 (chiều dài 775m, α=230). Từ lò xuyên vỉa mức -80 tiến hành đào thượng thông gió mức –80/+185 (chiều dài 750m, α=230).
ii) Mở vỉa khu vực cánh Nam vỉa 7:
- Tại mức -430 lò ngầm băng tải mức -290/-500 và mức -440 lò ngầm trục tải mức -300/-500 tiến hành đào hệ thống đường lò khai thông cho Vỉa 7 cánh Nam bằng cách đào lò đặt băng tải mức -430/-285 để lắp đặt băng tải, đào lò thông gió, trục vật liệu mức -440/-285 để lắp đặt thiết bị vận chuyển người, vật tư thiết bị.
Để có đủ cơ sở pháp lý tiếp tục tổ chức thi công các đường lò thông gió, vận tải chính vỉa 7 mức -300÷-500 thuộc Phương án kỹ thuật duy trì sản xuất Dự án khai thác phần dưới mức -50 mỏ than Hà Lầm - Công ty than Hà Lầm, đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2026 và tạo diện sản xuất gối đầu cho các năm tiếp theo, việc lập thiết kế bản vẽ thi công các đường lò nêu trên là rất cần thiết. 
1.3 Tổng hợp các đường lò thông gió – vạn tải chính vỉa 7 mức -300/-500 
	TT
	Tên đường lò
	Đơn vị
	Chiều dài dự kiến (m)

	
	Các đường lò TG-VT chính vỉa 7
	m
	4005

	1
	Lò TG mức -80÷+185
	m
	775

	2
	Rãnh gió mức +185
	m
	45

	3
	Lò TG-VT mức -430 ÷ -285
	m
	645

	4
	Lò TG-VCVL mức -440 ÷ -285
	m
	607

	5
	Lò đặt trạm điện mức -430 Cánh Nam
	m
	85

	6
	Lò TG-VCVL mức -300÷-380 Trung tâm
	m
	535

	7
	Lò VT mức -300 ÷-135
	m
	565

	8
	Lò thông gió, thoát nước vỉa 7 (mức -280÷-500)
	m
	570

	9
	Lò nối TG vỉa 7 số 1 mức -350
	m
	30

	10
	Lò nối TG vỉa 7 số 2 mức -380
	m
	28

	11
	Lò tiêu năng mức -300
	m
	120


1.4 Giải pháp kỹ thuật công nghệ
- Địa chất công trình, địa chất thuỷ văn: Nêu đặc điểm địa chất công trình và đặc điểm địa chất thủy văn của khu vực thi công các đường lò.
- Khai thông khai trường:
+ Hiện trạng: Nêu và đánh giá hiện trạng khai thác của mỏ
+ Khai thông: Giải pháp khai thông, mở vỉa các đường lò duy trì sản xuất tầng từ mức -300 ÷ -500 vỉa 7 để đảm bảo chuẩn bị các diện khai thác mới. Các hạng mục đường lò lập TKBVTC mức -300÷-500 vỉa 7. Sơ đồ vị trí các hạng mục đường lò được thể hiện trong bản vẽ kèm theo.
- Lựa chọn tiết diện, giải pháp chống giữ các đường lò: Tính toán áp lực, lựa chọn tiết diện, kiểm tra tiết diện theo khả năng thông gió, vận tải. Giải pháp chống giữ các đường lò, tính toán lựa chọn vì chống cho các đường lò được thiết kế.
- Vận tải: Nêu giải pháp vận tải, tính toán lựa chọn thiết bị vận tải phục vụ thi công.
- Cung cấp điện và trang bị điện: Xác định nguồn cung cấp điện, giải pháp cung cấp điện (Lập sơ đồ cung cấp điện; Xác định trang bị điện lực, chiếu sáng; Bảo vệ và an toàn điện…) phục vụ thi công.
- Cung cấp khí nén: Đưa ra giải pháp cung cấp khí nén, tính toán nhu cầu tiêu thụ khí nén, tính lượng khí ép tiêu thụ, tính chọn đường kính ống dẫn khí ép và di chuyển máy ép khí di động phục vụ thi công.
- Cấp và thoát nước: Nêu giải pháp cấp nước và thoát nước phục vụ thi công.
- Tổ chức xây dựng: Xác định các giải pháp kỹ thuật (liệt kê khối lượng và hạng mục công trình, tốc độ đào lò, thiết bị thi công, phá vỡ đất đá, chống lò…) phục vụ thi công. Các giải pháp kỹ thuật an toàn và phòng chống cháy nổ phục vụ thi công.
- Dự toán xây dựng công trình: Xác định dự toán xây dựng công trình. Nguồn vốn đầu tư. Kết quả tính toán.
- Kết luận và kiến nghị : Những biện pháp cần có nhằm đảm bảo tính thực thi của thiết kế. Những đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền.
2. Mô tả mục đích tuyển chọn nhà thầu: Lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, thực hiện việc Lập thiết kế bản vẽ thi công các đường lò thông gió, vận tải chính vỉa 7 mức -300 ÷ -500 duy trì sản xuất Dự án khai thác phần dưới mức -50 mỏ than Hà Lầm – Công ty than Hà Lầm.
II. Phạm vi công việc:
1. Chi tiết phạm vi công việc đối với nhà thầu:
	TT
	Nội dung công việc

	A.2.1
	THUYẾT MINH

	I
	Phần I: Khái quát chung

	II
	[bookmark: RANGE!B12]Phần II: Các giải pháp kỹ thuật công nghệ

	II.1
	Khai thông tầng khai thác -300/-500m

	II.2
	Địa chất công trình - Địa chất thủy văn

	II.3
	Lựa chọn tiết diện, giải pháp chống giữ các đường lò

	II.4
	Vận tải trong lò

	II.5
	Thông gió

	II.6
	Cung cấp điện và trang bị điện

	II.7
	Cung cấp khí nén

	II.8
	Cấp và thoát nước

	II.9
	Tổ chức xây dựng

	II.10
	Dự toán xây dựng công trình

	A.2.2
	CÁC BẢN VẼ

	I
	Phần chung

	1
	SĐTH vị trí các đường lò

	2
	Mặt cắt địa chất công trình

	3
	Tiết diện các đường lo chủ yếu

	4
	Sơ đồ công nghệ đào lò xuyên vỉa chống thép

	5
	Sơ đồ công nghệ đào lò xuyên vỉa chống neo

	6
	Sơ đồ công nghệ đào chống ngã ba

	II
	Phần BVTC

	1
	Lò TG mức -80÷+185 + rãnh gió mức +185

	 
	- Hộ chiếu chống lò

	 
	- Bản vẽ chế tạo (vì chống, bộ mỗi nối, thanh vì và các chi tiết khác)

	 
	- Rãnh nước

	 
	- Bóc tách khối lượng hạng mục

	2
	Lò TG-VT mức -430÷-285

	 
	- Hộ chiếu chống lò

	 
	- Bản vẽ chế tạo (vì chống, bộ mỗi nối, thanh vì và các chi tiết khác)

	 
	- Rãnh nước

	 
	- Bóc tách khối lượng hạng mục

	3
	Lò TG-VCVL mức -440÷-285

	 
	- Hộ chiếu chống lò

	 
	- Bản vẽ chế tạo (vì chống, bộ mỗi nối, thanh vì và các chi tiết khác)

	 
	- Rãnh nước

	 
	- Bóc tách khối lượng hạng mục

	4
	Lò đặt trạm điện mức -430 Cánh Nam

	 
	- Hộ chiếu chống lò

	 
	- Bản vẽ chế tạo (vì chống, bộ mỗi nối, thanh vì và các chi tiết khác)

	 
	- Rãnh nước

	 
	- Bóc tách khối lượng hạng mục

	5
	Lò TG-VCVL mức -300÷-380

	 
	- Hộ chiếu chống lò

	 
	- Bản vẽ chế tạo (vì chống, bộ mỗi nối, thanh vì và các chi tiết khác)

	 
	- Rãnh nước

	 
	- Bóc tách khối lượng hạng mục

	6
	Lò VT mức -300÷-135

	 
	- Hộ chiếu chống lò

	 
	- Bản vẽ chế tạo (vì chống, bộ mỗi nối, thanh vì và các chi tiết khác)

	 
	- Rãnh nước

	 
	- Bóc tách khối lượng hạng mục

	7
	Lò thông gió, thoát nước vỉa 7

	 
	- Hộ chiếu chống lò

	 
	- Bản vẽ chế tạo (vì chống, bộ mỗi nối, thanh vì và các chi tiết khác)

	 
	- Rãnh nước

	 
	- Bóc tách khối lượng hạng mục

	8
	Lò nối TG vỉa 7 số 1 mức -350

	 
	- Hộ chiếu chống lò

	 
	- Bản vẽ chế tạo (vì chống, bộ mỗi nối, thanh vì và các chi tiết khác)

	 
	- Rãnh nước

	 
	- Bóc tách khối lượng hạng mục

	9
	Lò nối thông gió vỉa 7 số 2 mức -380

	 
	- Hộ chiếu chống lò

	 
	- Bản vẽ chế tạo (vì chống, bộ mỗi nối, thanh vì và các chi tiết khác)

	 
	- Rãnh nước

	 
	- Bóc tách khối lượng hạng mục

	10
	Lò tiêu năng mức -300

	 
	- Hộ chiếu chống lò

	 
	- Bản vẽ chế tạo (vì chống, bộ mỗi nối, thanh vì và các chi tiết khác)

	 
	- Rãnh nước

	 
	- Bóc tách khối lượng hạng mục


2. Nguồn vốn: Vốn sản xuất, kinh doanh của Công ty
3. Tên cơ quan thực hiện dự án: Công ty Cổ phần Than Hà Lầm – Vinacomin
4. Thời gian: Dự kiến trong năm 2026
5. Tiến độ thực hiện: 60 ngày
III. Báo cáo và thời gian thực hiện:
Nhà thầu phải hoàn thiện toàn bộ các báo cáo, tư vấn theo nội dung của gói thầu đã được nêu rõ trong các nội dung công việc mà nhà thầu phải thực hiện.
	STT
	Báo cáo
	Thời gian

	1
	Hồ sơ thiết kế BVTC bao gồm:
- Tập I: Thuyết minh 
- Tập II: Các bản vẽ
- Tập III: Dự toán xây dựng công trình
	60 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực (không kể thời gian thẩm định phê duyệt)


IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:
Yêu cầu về nhân sự cần thiết cho gói thầu được yêu cầu tại mục 2 chương III “Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu”;
Nhà thầu phải bố trí nhân sự có chuyên môn phù hợp với nhiệm vụ được giao trong việc thực hiện gói thầu;
Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan chứng minh năng lực theo quy định hiện hành;
Các hồ sơ, tài liệu liên quan chứng minh năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu phải được chứng thực của cơ quan có thẩm quyền.
V. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:
Cung cấp cho nhà thầu các tài liệu liên quan đến gói thầu;
Trong thời gian hiệu lực của dịch vụ tư vấn đã thoả thuận, Chủ đầu tưu cho các nhân viên tư vấn quyền được tham khảo hồ sơ, các thông tin cần thiết và các tài liệu khác liên quan đến công việc khi nhà thầu yêu cầu để thực hiện gói thầu; 
Giải thích về tất cả các vấn đề cần làm rõ mà nhà thầu thông báo cho Chủ đầu tư bằng văn bản, Chủ đầu tư phải có văn bản trả lời trong khoảng thời gian thích đáng để không làm chậm trễ dịch vụ;
Chủ đầu tư tạo điều kiện và cung cấp những thông tin tài liệu liên quan đến việc thực hiện gói thầu khi nhà thầu có yêu cầu trong thời gian thực hiện hợp đồng.

